DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN                   TỈNH QUẢNG BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  3305  /QĐ-UBND ngày   05 tháng  10 năm 2018            của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn

giải quyết
	Địa điểm

thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. Số 183, Hữu Nghị,  TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Không
	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 
- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	Có

	2
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	Trong thời hạn 93 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp tỉnh
	Không
	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.
	Có

	3
	Thủ tục phục hồi danh dự
	Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.
	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp tỉnh
	Không


	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.
	

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	Trong thời hạn 93 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp huyện
	Không
	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.
	Có

	2
	Thủ tục phục hồi danh dự
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.


	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp huyện
	Không
	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.
	Có 

	C
	Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại


	Trong thời hạn 93 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp xã
	Không
	· - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.
	Có


3

